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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Tô vào phiếu bài làm chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất.

Câu 1: Tàu thủy chạy bằng hơi nước đầu tiên của nước ta được hoàn thành vào thời gian nào?

A. 1898
B. 1836
C. 1839
D. 1863

Câu 2: Nói về hạnh phúc con người, tố cáo những bất công của xã hội và bộ máy quan lại thối nát là nội dung của

A. văn học chữ Hán
B. nghệ thuật sân khấu


C. truyện Nôm
D. luật pháp thời Lê

Câu 3: Gia Định tam gia là mệnh danh của 3 tác giả lớn bao gồm Lê Quang Định, Ngô Nhân Tỉnh và

A. Trịnh Hoài Đức
B. Lê Hữu Trác
C. Phan Huy Chú
D. Lê Quý Đôn

Câu 4: Vì sao chữ Quốc ngữ ra đời?

A. Nhân dân sáng tạo trên cơ sở chữ Hán


B. Tư bản phương Tây đến xâm lấn


C. Giáo sĩ phương Tây đến truyền đạo


D. Chính quyền phong kiến cho cải cách chữ viết

Câu 5: Chiến thắng nào của nghĩa quân Tây Sơn đã đánh tan 5 vạn quân Xiêm, đồng thời đập tan âm mưu xâm lược của nhà Xiêm?

A. Phú Xuân
B. Rạch Gầm – Xoài Mút


C. Chi Lăng – Xương Giang
D. Tốt Động – Chúc Động

Câu 6: Tư tưởng tôn giáo nào được chính quyền phong kiến đề cao ở thế kỉ XVI?

A. Nho giáo
B. Đạo giáo
C. Thiên chúa giáo
D. Phật giáo

Câu 7: Quang Trung quyết định đại phá quân Thanh vào thời gian nào?

A. Tết Kỉ Dậu - 1789
B. 12/1788


C. 2/1789
D. năm 1773

Câu 8: Phá bỏ ranh giới chia cắt, tạo điều kiện thống nhất đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân là ý nghĩa của
A. lật đổ 2 tập đoàn phong kiến

B. đánh đuổi 2 quân xâm lược Xiêm, Thanh

C. lật đổ chính quyền phong kiến họ Lê

D. lật đổ chính quyền phong kiến họ Nguyễn

Câu 9: Thế kỉ XVI – XVII văn học nước ta như thế nào?

A. Chữ Hán bị mai một, chữ Nôm phát triển


B. Chữ Hán  và chữ Nôm đều bị cấm


C. Chữ Hán chiếm ưu thế, chữ Nôm không phát triển


D. Chữ Hán chiếm ưu thế, chữ Nôm phát triển

Câu 10: Để khuyến khích, chấn chỉnh lại việc học tập, thi cử Quang Trung đã

A. lập Tứ dịch quán
B. ban Chiếu lập học


C. sửa lại Quốc tử giám
D. ra Chiếu khuyến nông

Câu 11: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào thời gian nào?

A. 12/1788
B. 1/1788
C. 12/1789
D. 2/1788

Câu 12: Phản ánh đời sống lao động cần cù vất vả nhưng lạc quan của nhân dân, lên án kẻ gian nịnh, ca ngợi tình thương yêu của con người là nội dung của

A. luật pháp thời Lê
B. nghệ thuật sân khấu


C. văn học chữ Nôm
D. văn học chữ Hán

Câu 13: Từ 1773 đến 1774, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ vùng đất

A. Quy Nhơn đến Bình Thuận
B. từ Quảng Nam đến Quy Nhơn


C. từ Quảng Nam đến Bình Thuận
D. Gia Định đến Bình Thuận

Câu 14: Ai là người người đầu tiên làm được đồng hồ và kính thiên lí ở nước ta ?

A. Lê Hữu Trác
B. Lê Quý Đôn
C. Phan Huy Chú
D. Nguyễn Văn Tú

Câu 15: Quân Tây Sơn tiến vào giải phóng Thăng Long vào thời gian nào?

A. mùng 2 Tết Kỉ Dậu
B. mùng 5 Tết Kỉ Dậu


C. mùng 3 Tết Kỉ Dậu
D. Đêm 30 tết

Câu 16: Tư tưởng tôn giáo nào được du nhập vào nước ta thế kỉ XVI?

A. Đạo giáo
B. Nho giáo
C. Thiên chúa giáo
D. Phật giáo

Câu 17: Bộ sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh do ai viết?

A. Trịnh Hoài Đức
B. Phan Huy Chú
C. Lê Quý Đôn
D. Lê Hữu Trác
Câu 18: Tứ dịch quán được thành lập vào thời gian nào?

A. 1863
B. 1836
C. 1638
D. 1386
Câu 19: Vua Minh Mạng đã làm gì để phát triển việc dạy tiếng nước ngoài?

A. sửa lại Quốc tử giám
B. ban Chiếu lập học

C. ra Chiếu khuyến nông
D. lập Tứ dịch quán
Câu 20: Hải Thượng Lãn Ông là tên gọi khác của danh y

A. Phan Huy Chú
B. Trịnh Hoài Đức
C. Lê Quý Đôn
D. Lê Hữu Trác

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

Khởi nghĩa Tây Sơn kết thúc toàn thắng để lại cho chúng ta bài học gì về chống giặc ngoại xâm?

Câu 2 (2 điểm): Bằng dẫn chứng cụ thể hãy chứng tỏ: Nguyễn Ánh đã từng bước lật đổ Tây Sơn và thành lập nhà Nguyễn?

----------- HẾT ----------
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